Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1. Tên gói thầu: Thi công khoan thăm dò, tháo nước trong lò năm 2026.
2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê-TKV.

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của năm 2026.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

5. Địa điểm thi công: Diện vỉa  LC-TBI-9BT-1 tầng -230/-150, Lò XVĐBII mức -150, diện LC-TBI-9V-1 tầng -230/-150, thuộc ranh giới quản lý của Công ty than Mạo Khê –TKV, Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh.
2. Mục tiêu công việc:

Thăm dò tháo nước tại các Diện vỉa  LC-TBI-9BT-1 tầng -230/-150, Lò XVĐBII mức -150, diện LC-TBI-9V-1 tầng -230/-150 nhằm chủ động tháo nước trong quá trình đào lò, khai thác lò chợ tiếp theo cần triển khai thực hiện biện pháp khoan thăm dò, phòng ngừa bục nước, tháo nước đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả. 

3. Yêu cầu về tiến độ: 
Tiến độ thi công của công trình theo dự kiến của Chủ đầu tư là kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026 và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà cung cấp .
Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần tính toán cụ thể để hoàn thành từng công việc, từng bộ phận công trình trong thời gian nêu trên.

Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ thi công.
Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì nhà cung cấp phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. 
Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định của hợp đồng và nhà nước hiện hành.
4. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ phương án thi công đã được duyệt. Ngoài ra, nhà cung cấp còn phải có thuyết minh các biện pháp để thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thi công khoan thăm dò tháo nước theo quy định của pháp luật bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thí nghiệm, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng thi công.

- Nền và nóc lò ở vị trí khoan phải đảm bảo cứng và ổn định được chèn chống vững chắc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo điều kiện thông gió, thoát nước xung quanh khu vực khoan. Đặc biệt lưu ý các biện pháp an toàn trong quá trình thi công khoan tháo nước, đồng thời đặt ra các tình huống sự cố có thể xảy ra trong quá trình khoan tháo nước và có các giải pháp đề xuất xử lý kịp thời các sự cố đó đảm bảo an toàn.

- Trong quá trình thi công một số lỗ khoan có thể gặp các sự cố (gãy cần, kẹt ống mẫu, sập lở, mất nước, trương nở, bó mút). Vì vậy phải bố trí cấu trúc lỗ khoan như: đường kính khoan, cấp chống ống sẽ thay đổi cho phù hợp với hiện trạng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lỗ khoan.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống khoan xiên lỗ khoan. Chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa sự cố và các giải pháp xử lý sự cố lỗ khoan để công tác thi công đảm bảo tiến độ và an toàn.
 
5. Biện pháp an toàn vệ sinh môi trường

Tất cả công nhân khoan, cán bộ điều hành khoan, đều phải học tập nội quy an toàn về vận hành thiết bị khoan, bơm, động cơ điện và dây dẫn điện; các ống dẫn hơi và nước; công tác phòng chống cháy nổ trong hầm lò. Công tác bảo quản, sử dụng thiết bị vật tư trong hầm lò.

Vị trí khoan trong hầm lò phải được thông gió, kiểm tra và đảm bảo an toàn về khí. Hàng ca, cần tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn khí ở vị trí khoan.

Tất cả công nhân khoan, cán bộ kỹ thuật liên quan tới công tác khoan trong hầm lò đều phải tuân theo các quy định về quy phạm an toàn khai thác than và diệp thạch trong hầm lò; các quy định ra vào mỏ.

- Công tác an toàn các lỗ khoan trong lò cần đặc biệt quan tâm với các yêu cầu nghiêm ngặt theo “Quy trình công nghệ khoan thăm dò ở các mỏ than khai thác hầm lò” và “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các mỏ hầm lò than và diệp thạch”.

- Tất cả các cán bộ, công nhân được giao nhiệm vụ thi công lỗ khoan trong lò phải có quyết định của Giám đốc.

- Chỉ những người có quyết định của Giám đốc, được học an toàn qua các bước theo quy phạm của pháp luật, có đầy đủ trang bị bảo hộ mới được vào lò làm việc.

- Trước khi vào lò, vào vị trí làm việc, trong quá trình làm việc trong khoan trường phải đảm bảo đã được đo hàm lượng khí đủ điều kiện an toàn khí theo quy định của mỏ.

- Trong quá trình thi công phải ghi chép đầy đủ: sổ nhật ký khoan, sổ đo lưu lượng nước, sổ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, sổ kiến nghị an toàn vệ sinh viên, sổ đo hàm lượng khí. Riêng sổ phân ca và bàn giao ca phải có ký giao nhận.

- Khi vận chuyển trong hầm lò các thiết bị, các dụng cụ khoan phải đặt trong goòng vận tải và tuân theo sự chỉ đạo của người trực ca, khi mang vác các dụng cụ sắc nhọn phải có bao che chắn đặt trong hòm chuyên dụng.

- Tất cả các trường hợp sự cố về khoan, tai nạn lao động liện quan tới công tác khoan đều phải được khai báo thống kê theo các quy định hiện hành của mỏ.

- Các bộ phận chuyển động của thiết bị khoan, máy bơm nước rửa, thiết bị điện và các thiết bị kèm theo phải lắp đặt các bộ phận che chắn an toàn đảm bảo không gây nguy hiểm cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành.

- Lắp đặt tháp khoan trong ngách lò phải thực hiện theo các quy định trong các quy trình, quy phạm về kỹ thuật trong công tác khoan thăm dò địa chất và quy phạm an toàn khai thác hầm lò than và diệp thạch.

- Trước khi thả bộ dụng cụ khoan, ống chống xuống lỗ khoan phải kiểm tra trạng thái thiết bị khoan, đặc biệt là hệ thống kéo thả như: cáp kéo thả, tời và hệ thống dòng dọc kéo thả; Đối với trường hợp sử dụng máy thuỷ lực hoặc pistông khí nén để kéo thả phải kiểm tra lại trạng thái đầu máy thuỷ lực, pistông khí nén đảm bảo an toàn mới được tiến hành kéo thả bộ dụng cụ và ống chống.

- Thực hiện tốt các mặt công tác an toàn trong điều kiện khoan trong hầm lò:

+ An toàn điện trong hầm lò.

+ An toàn vận chuyển trong hầm lò.

+ An toàn khoan thăm dò, tháo nước, tháo khí trong hầm lò.

+ An toàn khí trong hầm lò.

- Biện pháp xử lý khi gặp nước: Trong quá trình khoan trung bình 30 phút đo lưu lượng và vận tốc nước chảy ra từ miệng lỗ khoan một lần, trong trường hợp lưu lượng nước chảy ra tăng đột biến thì mật độ đo sẽ dày lên. Trên cơ sở đó, xác định mức độ xâm nhập nước vào lỗ khoan, dự báo chiều dài lỗ khoan gặp vùng chứa nước và lưu lượng chảy ra để quyết định biện pháp xử lý.

Nước chảy ra từ lỗ khoan được hướng chảy vào máng dẫn, vào rãnh thoát nước trong lò theo qui định.

Trường hợp bục nước trên 200 lít/phút từ mặt gương lò trong khi thi công thì ngay lập tức ngừng thi công, kiểm tra nước, khí, mặt gương lò, liên lạc với bên ngoài hầm lò, và đồng thời rời khỏi hiện trường để thoát hiểm. Họp bàn với công ty về những biện pháp đối phó, không được thi công cho đến khi quyết định phương án giải quyết.

Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trong lò, tại khu vực sinh hoạt, làm tốt công tác an sinh, an toàn. Giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường.

Mục 5: Các chỉ dẫn điều kiện địa chất, bản vẽ, khối lượng thi công có tài liệu kèm theo. 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	Số 4177/PA- TMK-KCM 
	Phương án thi công khoan thăm dò tháo nước các diện vỉa  LC-TBI-9BT-1 tầng -230/-150, Lò XVĐBII mức -150, diện LC-TBI-9V-1 tầng -230/-150;
	Ngày 27/12/2025

	2
	Số 4182/PA- TMK-KCM 
	Phương án kỹ thuật khoan thăm dò tháo nước các diện vỉa  LC-TBI-9BT-1 tầng -230/-150, Lò XVĐBII mức -150, diện LC-TBI-9V-1 tầng -230/-150;
	Ngày 27/12/2025


